
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

Mã vùng điện thoại cố định Việt Nam
vn.dia-gioi.phan-vung-ma-dia-ly.ma-vung-dien-thoai-co-dinh-viet-nam
Danh sách 63 mã vùng gắn với các địa bàn khi cấp mã sau kế hoạch chuyển đổi mã vùng. Sau sắp 
xếp đơn vị hành chính năm 2025, các tỉnh, thành phố mới tiếp tục dùng các mã vùng của địa bàn cũ 
tương ứng.

Version 2025.07.04-r16eea26fb7   ·   Cập nhật 2025-07-04   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

MÃ VÙNG ĐỊA BÀN CŨ

63
mã
Danh sách sau chuyển đổi mã vùng

TỈNH/THÀNH ĐANG DÙNG MÃ SON…

23
tỉnh/thành
Theo hướng dẫn sau sắp xếp năm 2025

DỮ LIỆU

Cao Bằng
Mã địa lý: 206   ·   Địa bàn: Cao Bằng

Điện Biên
Mã địa lý: 215   ·   Địa bàn: Điện Biên

Hà Nội
Mã địa lý: 24   ·   Địa bàn: Hà Nội

Hà Tĩnh
Mã địa lý: 239   ·   Địa bàn: Hà Tĩnh

Lai Châu
Mã địa lý: 213   ·   Địa bàn: Lai Châu

Lạng Sơn
Mã địa lý: 205   ·   Địa bàn: Lạng Sơn

Nghệ An
Mã địa lý: 238   ·   Địa bàn: Nghệ An

Quảng Ninh
Mã địa lý: 203   ·   Địa bàn: Quảng Ninh

Sơn La
Mã địa lý: 212   ·   Địa bàn: Sơn La
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Thanh Hóa
Mã địa lý: 237   ·   Địa bàn: Thanh Hóa

Thừa Thiên - Huế
Mã địa lý: 234   ·   Địa bàn: Huế

Lào Cai
Mã địa lý: 214   ·   Địa bàn: Lào Cai

Yên Bái
Mã địa lý: 216   ·   Địa bàn: Lào Cai

Thái Nguyên
Mã địa lý: 208   ·   Địa bàn: Thái Nguyên

Bắc Cạn
Mã địa lý: 209   ·   Địa bàn: Thái Nguyên

Hải Phòng
Mã địa lý: 225   ·   Địa bàn: Hải Phòng

Hải Dương
Mã địa lý: 220   ·   Địa bàn: Hải Phòng

Tuyên Quang
Mã địa lý: 207   ·   Địa bàn: Tuyên Quang

Hà Giang
Mã địa lý: 219   ·   Địa bàn: Tuyên Quang

Phú Thọ
Mã địa lý: 210   ·   Địa bàn: Phú Thọ

Vĩnh Phúc
Mã địa lý: 211   ·   Địa bàn: Phú Thọ

Hòa Bình
Mã địa lý: 218   ·   Địa bàn: Phú Thọ

Bắc Ninh
Mã địa lý: 222   ·   Địa bàn: Bắc Ninh

Bắc Giang
Mã địa lý: 204   ·   Địa bàn: Bắc Ninh
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Hưng Yên
Mã địa lý: 221   ·   Địa bàn: Hưng Yên

Thái Bình
Mã địa lý: 227   ·   Địa bàn: Hưng Yên

Ninh Bình
Mã địa lý: 229   ·   Địa bàn: Ninh Bình

Hà Nam
Mã địa lý: 226   ·   Địa bàn: Ninh Bình

Nam Định
Mã địa lý: 228   ·   Địa bàn: Ninh Bình

Quảng Trị
Mã địa lý: 233   ·   Địa bàn: Quảng Trị

Quảng Bình
Mã địa lý: 232   ·   Địa bàn: Quảng Trị

Đà Nẵng
Mã địa lý: 236   ·   Địa bàn: Đà Nẵng

Quảng Nam
Mã địa lý: 235   ·   Địa bàn: Đà Nẵng

Quảng Ngãi
Mã địa lý: 255   ·   Địa bàn: Quảng Ngãi

Kon Tum
Mã địa lý: 260   ·   Địa bàn: Quảng Ngãi

Gia Lai
Mã địa lý: 269   ·   Địa bàn: Gia Lai

Bình Định
Mã địa lý: 256   ·   Địa bàn: Gia Lai

Khánh Hòa
Mã địa lý: 258   ·   Địa bàn: Khánh Hòa

Ninh Thuận
Mã địa lý: 259   ·   Địa bàn: Khánh Hòa
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Lâm Đồng
Mã địa lý: 263   ·   Địa bàn: Lâm Đồng

Bình Thuận
Mã địa lý: 252   ·   Địa bàn: Lâm Đồng

Đắk Nông
Mã địa lý: 261   ·   Địa bàn: Lâm Đồng

Đắk Lắk
Mã địa lý: 262   ·   Địa bàn: Đắk Lắk

Phú Yên
Mã địa lý: 257   ·   Địa bàn: Đắk Lắk

Hồ Chí Minh
Mã địa lý: 28   ·   Địa bàn: Hồ Chí Minh

Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã địa lý: 254   ·   Địa bàn: Hồ Chí Minh

Bình Dương
Mã địa lý: 274   ·   Địa bàn: Hồ Chí Minh

Đồng Nai
Mã địa lý: 251   ·   Địa bàn: Đồng Nai

Bình Phước
Mã địa lý: 271   ·   Địa bàn: Đồng Nai

Tây Ninh
Mã địa lý: 276   ·   Địa bàn: Tây Ninh

Long An
Mã địa lý: 272   ·   Địa bàn: Tây Ninh

Cần Thơ
Mã địa lý: 292   ·   Địa bàn: Cần Thơ

Sóc Trăng
Mã địa lý: 299   ·   Địa bàn: Cần Thơ

Hậu Giang
Mã địa lý: 293   ·   Địa bàn: Cần Thơ
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Vĩnh Long
Mã địa lý: 270   ·   Địa bàn: Vĩnh Long

Bến Tre
Mã địa lý: 275   ·   Địa bàn: Vĩnh Long

Trà Vinh
Mã địa lý: 294   ·   Địa bàn: Vĩnh Long

Đồng Tháp
Mã địa lý: 277   ·   Địa bàn: Đồng Tháp

Tiền Giang
Mã địa lý: 273   ·   Địa bàn: Đồng Tháp

Cà Mau
Mã địa lý: 290   ·   Địa bàn: Cà Mau

Bạc Liêu
Mã địa lý: 291   ·   Địa bàn: Cà Mau

An Giang
Mã địa lý: 296   ·   Địa bàn: An Giang

Kiên Giang
Mã địa lý: 297   ·   Địa bàn: An Giang

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2025.07.04-r16eea26fb7
Cập nhật: 2025-07-04
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Thống kê / Bộ TN&MT
Bộ Thông tin và Truyền thông — Bộ Thông tin và Truyền thông — Nghị định 72/2013/NĐ-CP & Nghị định 27/2018/NĐ-CP
https://mic.gov.vn
Bộ Khoa học và Công nghệ — V/v thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định do sắp xếp tỉnh/thành phố theo Nghị 
quyết số 202/2025/QH15; phụ lục danh sách mã vùng trước và dự kiến sau sắp xếp
https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2025/7/4/qd-2784-17515990510092008338259.pdf
Bộ Thông tin và Truyền thông; bản lưu trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh — Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT 
về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng và phụ lục mô tả chi tiết chuyển đổi
https://ict-hcm.gov.vn/documents/10179/VBQPPL-2018-5-23/15270784394422016-11-21-QD2036-qd-btttt_.pdf/0553b0c1-6bb2-44b1-860b-
d5d9dfdd1ab1/15270784394422016-11-21-QD2036-qd-btttt_.pdf
Dữ Liệu Pháp Luật — Quyết định 2036/QĐ-BTTTT năm 2016 về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng
https://dulieuphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin-van-ban/quyet-dinh-2036qd-btttt-nam-2016-ke-hoach-chuyen-doi-ma-vung-do-bo-
truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-ban-hanh-117464.html
Công báo điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư ban hành quy hoạch kho số viễn 
thông
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/van-ban-hop-nhat-so-04-vbhn-btttt-36965/40179.htm
Dữ Liệu Pháp Luật — Tra cứu mã vùng điện thoại 63 tỉnh thành — mã vùng cũ và mới
https://dulieuphapluat.vn/cong-cu/tra-cuu-ma-vung-dien-thoai.html
Bộ Khoa học và Công nghệ — Thông cáo báo chí về việc thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định mặt đất kể từ 
01/7/2025
https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-
tu-01-7-2025-197250704101929995.htm
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT, Quy hoạch kho số viễn thông
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-22-2014-tt-btttt-4268-1903?format=pdf
Bộ Thông tin và Truyền thông — Schedule for changing to new area codes of fixed phones in Viet Nam
https://english.mic.gov.vn/schedule-for-changing-to-new-area-codes-of-fixed-phones-in-viet-nam-197133821.htm
Báo Điện tử Chính phủ — Danh sách mã vùng điện thoại cố định các tỉnh, thành phố trước và dự kiến sau sắp xếp
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/danh-sach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-cac-tinh-thanh-pho-truoc-va-du-kien-sau-sap-
xep-119250704163722972.htm
VNVinaPhone — Mã vùng điện thoại cố định 63 tỉnh thànhdata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 5 / 6
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https://dulieuphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin-van-ban/quyet-dinh-2036qd-btttt-nam-2016-ke-hoach-chuyen-doi-ma-vung-do-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-ban-hanh-117464.html
https://dulieuphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin-van-ban/quyet-dinh-2036qd-btttt-nam-2016-ke-hoach-chuyen-doi-ma-vung-do-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-ban-hanh-117464.html
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/van-ban-hop-nhat-so-04-vbhn-btttt-36965/40179.htm
https://dulieuphapluat.vn/cong-cu/tra-cuu-ma-vung-dien-thoai.html
https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm
https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-22-2014-tt-btttt-4268-1903?format=pdf
https://english.mic.gov.vn/schedule-for-changing-to-new-area-codes-of-fixed-phones-in-viet-nam-197133821.htm
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/danh-sach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-cac-tinh-thanh-pho-truoc-va-du-kien-sau-sap-xep-119250704163722972.htm
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/danh-sach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-cac-tinh-thanh-pho-truoc-va-du-kien-sau-sap-xep-119250704163722972.htm


https://vnvinaphone.vn/ma-vung-dien-thoai/
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